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Vĩnh Bình Nam, ngày 24  tháng 10  năm 2019
BÁO CÁO 

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐDDH CỦA GIÁO VIÊN

THÁNG 10/2019

I. Công việc đã làm từ ngày 24 tháng 09 đến ngày 24 tháng 10:

- Trong tháng có 18/28 GV mượn và sử dụng ĐDDH với tổng số lần mượn là: 123. Trong đó: sẳn có: 121, Tự làm: 2.
- Có  8/28 GV sử dụng phòng bộ môn, phòng thực hành-thí nghiệm, tổng số: 73 lần/ 113 tiết. 
- Có 21/28GV sử dụng phòng máy chiếu, tổng số:  95  lần /134 tiết.
  
Bảng thống kê:

	Stt
	Tên giáo viên
	ĐDDH
	Phòng bộ môn

(Lần/ tiết)
	Phòng máy chiếu ( Lần/tiết)

	
	
	Sẳn có
	Tự làm
	
	

	1
	Lê Ngọc Cẩm
	3
	
	4/4
	4/6

	2
	Trần Thạch Mal
	5
	
	
	5/7

	3
	Lê Ngọc Bích
	
	
	
	

	4
	Phạm Vũ Phương
	23
	
	
	1/2

	5
	Bùi Minh Khải
	
	
	18/36
	

	6
	Danh Dệ 
	4
	
	
	1/1

	7
	Nguyễn Thị Thúy
	
	
	
	8/13

	Cộng chung tổ Anh-sử địa
	35
	
	22/40
	19/29

	8
	Vũ Hữu Thanh
	5
	
	
	6/8

	9
	Nguyễn Thị Hoa
	3
	
	
	4/5

	10
	Trần Văn Tuyên
	4
	
	
	2/3

	11
	Nguyễn Hoàng Anh
	
	
	2/3
	10/13

	12
	Nguyễn Thị Thu Yến 
	4
	
	4/6
	4/7

	13
	Vũ Hữu Thuận
	
	
	
	5/7

	14
	Nguyễn Thị Diễm Ngân
	8
	
	
	2/4

	15
	Đỗ Văn Tới
	5
	
	
	4/6

	16
	Trương Thị Tâm Nguyên
	4
	
	4/5
	7/10

	17
	Nguyễn Văn Cường
	
	
	5/8
	5/7

	Cộng chung tổ Toán-lý
	33
	
	15/22
	49/70

	18
	Võ Thị Út
	1
	
	
	2/4

	19
	Nguyễn Hồng Phi Long
	
	
	
	4/5

	20
	Phạm Ngọc Trân
	3
	
	
	7/8

	21
	Nguyễn Công Dững
	2
	
	
	5/7

	22
	Nguyễn Văn Tâm
	
	
	
	6/7

	Cộng chung tổ văn-GDCD
	6
	
	
	24/31

	23
	Phạm Thị Bé Thi
	6
	2
	
	3/4

	24
	Trần Trọng Nghĩa 
	7
	
	
	

	25
	Văn Minh Trí 
	17
	
	
	

	26
	Lê Tuyết Dình
	
	
	17/24
	

	27
	Nguyễn Thị Tha
	
	
	19/27
	

	28
	Phạm Thị Nhanh
	17
	
	
	

	Cộng chung tổ Năng Khiếu
	47
	2
	36/51
	3/4

	Cộng chung cả trường
	121
	2
	73/113
	95/134

	
	123
	
	


II. Ưu điểm: Đa số GV có sử dụng ĐDDH và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong tiết dạy.
III.Tồn tại : Không
III. Kiến nghị : Không
    Người báo cáo

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
         Phụ trách thiết bị

     Nguyễn Văn Bạo                                                            Nguyễn Thị Thúy

